
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ và %

Thi hành xong Đình chỉ 

Giảm 

nghĩa 

vụ thi 

hành án

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  18 19

      3.444.350.887        2.503.869.023         940.481.865        56.158.354       180.610       3.203.181.034      1.978.760.736         300.194.367          266.615.349        33.579.018             -       1.672.438.691      4.749.506          1.378.172    1.251.209.417        132.663.595     25.378.176     3.087.817.556 15,17%

1 Cục THADS          262.637.518           195.878.268           66.759.250          9.031.087                 -            253.606.431         143.186.867           50.363.750            49.887.887             475.863             -            92.823.117                   -                        -         100.795.614            9.623.950                    -          203.242.681 35,17%

2 Chi cục TP Tây Ninh          815.911.841           567.293.257         248.618.584          3.053.577                 -            812.858.264         451.627.560           62.627.868            62.045.705             582.163             -          388.472.691         527.001                      -         338.176.629          23.054.075                    -          750.230.396 13,87%

3 Chi cục Thị xã Hòa Thành          481.445.062           392.957.301           88.487.761          8.755.791                 -            472.689.271         211.852.676           20.140.198            16.900.830          3.239.368             -          191.712.478                   -                        -         234.790.881          26.034.815            10.899        452.549.073 9,51%

4 Chi cục huyện Dương Minh Châu          265.613.923           196.170.471           69.443.452               90.669                 -              80.692.365         129.677.140           13.116.573            11.423.952          1.692.621             -          115.624.568         158.911             777.088       133.739.796            2.106.311                     7        252.406.681 10,11%

5 Chi cục huyện Châu Thành          260.934.961           210.762.184           50.172.778          8.060.000       180.610          252.694.351         140.070.357           13.678.054            12.876.070             801.984             -          125.100.214         829.005             463.084         80.232.533          32.391.462                    -          239.016.297 9,77%

6 Chi cục huyện Tân Biên          314.134.110           229.229.958           84.904.152          4.900.449                 -            309.233.661         183.860.533           15.168.154            15.062.588             105.566             -          165.460.190      3.232.189                      -           96.579.649            4.067.000     24.726.479        294.065.507 8,25%

7 Chi cục huyện Tân Châu          379.406.399           283.939.240           95.467.159          7.492.850                 -            371.913.549         212.755.904           43.666.307            21.711.677        21.954.630             -          169.087.197             2.400                      -         155.022.557            3.927.908          207.180        328.247.242 20,52%

8 Chi cục huyện Gò Dầu          218.138.834           133.479.427           84.659.407        10.862.840                 -            207.275.994         141.327.333           56.084.023            54.009.634          2.074.389             -            85.243.310                   -                        -           41.453.011          24.495.650                    -          151.191.971 39,68%

9 Chi cục Thị xã Trảng Bàng          184.695.429           120.740.545           63.954.884          2.363.019                 -            182.332.410         129.951.826           21.464.016            19.451.582          2.012.434             -          108.487.810                   -                        -           50.133.087            1.813.886          433.611        160.868.394 16,52%

10 Chi cục huyện Bến Cầu          261.432.810           173.418.372           88.014.438          1.548.072                 -            259.884.738         234.450.540             3.885.424              3.245.424             640.000             -          230.427.116                   -               138.000         20.285.660            5.148.538                    -          255.999.314 1,66%

 KH 19,00% -3,83%

 

Biểu số: 05/TK-THA
Ban hành theo TT số: 06/2019/TT-BTP

ngày 21 tháng 11 năm 2019

Ngày nhận báo cáo: 

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG TIỀN CHIA THEO CƠ QUAN THI HÀNH 

ÁN DÂN SỰ VÀ CHẤP HÀNH VIÊN

STT Tên chỉ tiêu

Đơn vị  báo cáo: Cục THADS tỉnh Tây Ninh

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS

 Số chuyển 

kỳ sau  

5 tháng 2023 (Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 28/02/2023)

Tạm đình 

chỉ thi 

hành án 

Đỗ Trung Hậu Võ Xuân Biên

Chia ra:

Ủy thác thi 

hành án

Thu hồi, 

sửa, hủy 

quyết 

định 

THA

Tổng số phải 

thi hành

Năm trước 

chuyển sang 

(trừ số đã 

chuyển sổ 

theo dõi riêng)

Thụ lý mới

A

Tổng số

Tây Ninh, ngày ...... tháng ..... năm 2023 Tây Ninh, ngày ...... tháng ..... năm 2023

Hoãn 

theo điểm 

c k1, Đ 48

Trường 

hợp khác

Tổng số có 

điều kiện thi 

hành

Chia ra:

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

Tỷ lệ thi 

hành 

xong 

trong số 

có điều 

kiện

Chưa có 

điều kiện 

(trừ số đã 

chuyển sổ 

theo dõi 

riêng)

Hoãn thi 

hành án (trừ 

điểm c k1, 

Đ 48)

Tổng số thi 

hành xong

Chia ra:

Tổng số giải 

quyết

Chia ra:

Đang thi 

hành


